
PHỤ LỤC 

Danh mục chi tiết đối tượng kiểm tra năm 2025 

 (Kèm theo Quyết định số:2038 /QĐ-SYT ngày  31/12/2024 của Sở Y tế Nam Định) 

 

TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

 CÁC CUỘC KIỂM TRA DO THANH TRA SỞ Y TẾ CHỦ TRÌ 

I 
Kiểm tra các  cơ sở hành nghề y 

dược tư nhân đợt 1 năm 2025 
 

Tháng 3-4 

năm 2025 

NVY, NVD, Văn 

phòng HĐND & 

UBND huyện, TP 

 

 Các cơ sở hành nghề y     

1 
PK Chuyên Khoa Nội tim mạch 

Thanh Thảo 

65 Nguyễn Đức Thuận, phường 

Quang Trung, thành phố Nam Định 

   

2 Nha khoa Lâm Hải 
Số 2 Thái bình, P. Vị Xuyên, TP 

Nam Định 

   

3 
Phòng khám chuyên khoa Mắt Ngọc 

Hà 

Số 422, đường Trường Chinh, 

Phường Vị Xuyên , TP Nam Định 

   

4 
PK chuyên khoa Tâm thần Hoàng 

Hải 

Số 14/8/2 đường Tuệ Tĩnh, Phường 

Lộc Hạ, TP Nam Định 

   

5 
Phòng khám chuyên khoa Ung 

Bướu 

Tầng 3, SN 79 Phù Nghĩa, Hạ 

Long, TP Nam Định 

   

6 
Phòng khám sản phụ khoa Nhung 

Hiến 

SN 79 Phù Nghĩa, Hạ Long, TP 

Nam Định 

   

7 PK Chuyên khoa Nội Thần Kinh 
55/193 đường Thanh Bình, Phường 

Lộc Hạ - Tp Nam Định 

   

8 Nha khoa Quốc tế I 
Tổ 2, Khu A, Thị Trấn Lâm, huyện 

Ý Yên  

   

9 
Phòng khám chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt Vũ Đình Lợi 

Xóm chợ Thượng Đồng, xã Yên 

Tiến, huyện Ý Yên 

   



2 

 

TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

10 
Phòng khám chuyên khoa Nhi Tâm 

An 
Tổ 10, Thị Trấn Lâm, Ý Yên 

   

11 Phòng khám Hà Nội Thọ Cách, Yên Thọ, Ý Yên    

12 

Phòng khám Chính Tâm 1 (Thuộc 

Công ty cổ phần Dịch vụ Y tế Chính 

Tâm) 

Xóm 1, Hải Giang, huyện Hải Hậu 

   

13 

Cơ sở xét nghiệm Chính Phúc An 

(Thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ Y 

tế Chính Phúc) 

Xóm 1, Hùng Cường, Hải Giang, 

huyện Hải Hậu 

   

14 
Phòng khám chuyên khoa răng hàm 

mặt (HKD Nguyễn Thái Hoàng) 

SN 211, TDP 3, TT Yên Định, Hải 

Hậu 

   

15 Phòng khám đa khoa Hưng Phát 
Số 242, khu 3, thị trấn Yên Định, 

H. Hải Hậu, NĐ 

   

16 
Phòng khám đa khoa Hà Thành -

Công  ty TNHH KCB Mai Năm 

Đội 16, xã Nghĩa Bình, huyện 

Nghĩa Hưng, NĐ 

   

17 Phòng khám Tuân Thúy 
Tổ 12, Thị trấn Nam Giang, huyện 

Nam Trực 

   

18 
Phòng khám Sản Phụ khoa Bác sĩ 

Định  

Hồng Quang – Nam Trực – Nam 

Định 

   

19 Phòng khám đa khoa Đức Sinh 
Km số 3+500 đường 490C, xã 

Nghĩa An, H. Nam Trực 

   

20      

 Cơ sở hành nghề dược tư nhân     

1 Hộ kinh doanh nhà thuốc Lành Vũ 
Số 198 Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, 

TP Nam Định 

   

2 Hộ kinh doanh nhà thuốc Đông A 

Thửa đất số 12  - TBĐ số 79 đường 

Đông A, phường Lộc Vượng, TP 

Nam Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

3 Hộ kinh doanh nhà thuốc Tuệ Tâm 
Số 85A đường đệ Tứ, phường Lộc 

Hạ, TP Nam Định 

   

4 

Công ty cổ phần dược phẩm FPT 

Long Châu - Địa điểm kinh doanh 

nhà thuốc Long Châu 1889 

Số 71 Đường Trần Thái Tông, 

Phường Lộc Vượng, TP Nam Định 

   

5 
Hộ kinh doanh nhà thuốc An Khang 

2 

360 Đường Kênh, Phường Lộc 

Vượng, TP Nam Định 

   

6 Hộ kinh doanh nhà thuốc Đỗ Quyên 
Số 74 đường Tô Hiệu, Phường Ngô 

Quyền, TP Nam Định 

   

7 
Hộ kinh doanh nhà thuốc Dược 

Nam Hà 

số 72 Trần Nhật Duật, TP Nam 

Định 

   

8 Nhà thuốc Hoàng Nữ  

thửa đất số 313- TBĐ số 8 Trần 

Thánh Tông, phường Hạ Long, TP 

Nam Định 

   

9 Nhà thuốc Sơn Bảo Anh 
Số 63 đường  Nguyễn Đức Thuận, 

TP Nam Định 

   

10 Quầy thuốc 24H 
thôn Vàng, xã Yên Bình, huyện Ý 

Yên 

   

11 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Ngô Thị 

Hồng 

thôn An Tĩnh, xã Yên Bình, huyện 

Ý Yên 

   

12 Quầy thuốc sức khỏe xanh 62 
thôn Quyết Thắng, xã Yên Phú, 

huyện Ý Yên 

   

13 
Hộ kinh doanh Quầy thuốc Ánh 

Chiến 

Đội 12,thôn Trại Giáo,xã Yên Phú, 

huyện Ý Yên 

   

14 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Đỗ Thị 

Tuyến  

Thôn Trung, xã Yên Phúc, huyện Ý 

Yên 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

15 

Công ty cổ phần Dược phẩm Long 

Châu - Địa điểm kinh doanh Nhà 

thuốc Long Châu 1038 

Tổ Dân phố 11, thị trấn Nam 

Giang, Nam Trực 

   

16 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Ngọc 

Thuý 

Quán Chiền, xã Nam Dương, huyện 

Nam Trực 

   

17 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Phấn 

Hiền 

Quán Chiền, Nam Dương, Nam 

Trực 

   

18 

Công ty cổ phần Đình Cự Nam 

Trực- Nhà thuốc Đình Cự Nam 

Trực 

Quán Chiền, xã Nam Dương, huyện 

Nam Trực 

   

19 Hộ kinh doanh nhà thuốc Bích Ngọc 
Quán Triền, xã Nam Dương, huyện 

Nam Trực 

   

20 
(Quầy thuốc) Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Lương 

xóm 5, xã Nam Dương, huyện Nam 

Trực 

   

21 
Hộ kinh doanh Quầy thuốc Hương 

Dương 
Xóm 9, xã Hải Hà, huyện Hải Hậu 

   

22 Hộ kinh doanh Trần Thị Mẫu Xóm 5, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậ    

23 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Lã Thị 

Hoài 

xóm Mỹ Hòa, xã Hải Giang, huyện 

Hải Hậu 

   

24 Hộ kinh doanh quầy thuốc An Thảo 
xóm Mỹ Hòa, xã Hải Giang, huyện 

Hải Hậu 

   

25 Nhà thuốc - Bắc Phi 
Tổ dân phố 2, thị trấn Liễu Đề, 

huyện Nghĩa Hưng 

   

26 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Bạch 

Mai 

Số nhà 13, khu phố 2, thị trấn Liễu 

Đề, huyện Nghĩa Hưng 

   

27 
Hộ kinh doanh Phan Linh Chi 

(Quầy thuốc Tâm An) 

tổ dân phố 2, thị trấn Liễu Đề, 

huyện Nghĩa Hưng 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

28 Quầy thuốc Cảnh Hiền 
đội 16, xã Nghĩa Bình, huyện 

Nghĩa Hưng 

   

29 
Hộ kinh doanh Quấy thuốc Minh 

Châu 

đội 16, xã Nghĩa Bình, huyện 

Nghĩa Hưng 

   

30 
Hộ kinh doanh Vũ Hà Phương 

(Quầy thuốc Hiếu Phương) 

thôn An Lạc, xã Nghĩa Bình, huyện 

Nghĩa Hưng 

   

II 

Kiểm tra các cơ sở hành nghề y 

dược tư nhân đợt 2 năm 2025 

 Tháng 10-

11 năm 

2025 

NVY, NVD, Văn 

phòng HĐND & 

UBND huyện, TP 

 

 Các cơ sở hành nghề y     

1 PK chuyên khoa Mắt 
765- Điện Biên- Phường Lộc Hòa- 

Tp Nam Định 

   

2 
PK Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt - 

Nha Khoa Hoàng Thiện 

550 Đường Giải Phóng, Phường 

Mỹ Xá, Thành Phố Nam Định 

   

3 Phòng khám An Đức 
272 Võ Nguyên Giáp, TP Nam 

Định 

   

4 PK răng hàm mặt Việt Anh 
Thôn Hậu Bồi Lốc, xã Mỹ Phúc, 

TP Nam Định 

   

5 Vật lý trị liệu Anh Du 
30 Trần phú , CL12, KĐT Dệt may 

Nam Định, TP Nam Định 

   

6 
Phòng Khám Sản phụ khoa bác sĩ 

Huê 

180 Tức Mạc, P. Lộc Vượng, TP 

Nam Định 

   

7 Phòng khám Ngọc Điển 

Thửa đất số 49, Tờ bản đồ số 8.4, 

Xóm Trại, Phường Trường Thi, TP 

Nam Định 

   

8 PK Nha khoa AMAX 
236 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Bắc, 

TP. Nam Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

9 PK sản phụ khoa Nhật Huyền 
Thôn Hậu Bồi - Lốc, xã Mỹ Phúc, 

TP. Nam Định 

   

10 Phòng khám nha khoa An Phúc 

Thôn Tiền Phong, xã Xuân Hoà, 

huyện Xuân Trưởng, tỉnh Nam 

Định 

   

11 Nha khoa Nam Tuyết 
Xóm 4, xã Xuân Kiên, huyện Xuân 

Trưởng, tỉnh Nam Định 

   

12 Phòng khám Tâm Anh 
Xóm 9, xã Xuân Hồng, huyện Xuân 

Trưởng, tỉnh Nam Định 

   

13 Nha khoa Hạnh Phúc 
(Xóm 4, xã Xuân Tiến cũ) Xã Xuân 

Phúc huyện Xuân Trưởng 

   

14 Phòng khám Chính Tâm 2 
(Xóm 8, xã Xuân Tiến cũ) Xã Xuân 

Phúc, huyện Xuân Trưởng 

   

15 Dịch vụ y tế Minh Mạnh 
Xã Xuân Phương, huyện Xuân 

Trường 

   

16 
Phòng khám đa khoa Hiếu Đức                                

- Công ty TNHH Hiếu Đức HT 

Quốc lộ 56, Bối Thượng, Cộng 

Hòa, Vụ Bản 

   

17 Phòng khám Đăng Giang  
Thôn Đồng Tiến, Đại Thắng, Vụ 

Bản 

   

18 
Phòng khám chuyên khoa nhi  

(HKD Vũ Văn Xoa) 
Xóm Nhì, Trung Thành, Vụ Bản 

   

19 Phòng khám đa khoa Thái Thịnh 
Quốc lộ 37B, xã Tam Thanh, H. Vụ 

Bản 

   

20 

Phòng khám đa khoa KDH Trung 

Đông - Công ty TNHH Y dược 

KDH 

Thôn Trung Đông, xã Trung Đông, 

huyện Trực Ninh 

   

21 Phòng khám bác sỹ Phương Du Hiếu, Giao Thịnh, Giao Thủy    
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

22 Phòng khám Minh Ngân 
Sơn Lâm Thọ, (xã Hoành Sơn cũ) , 

TT Giao Thủy 

   

23 Phòng khám sản phụ khoa Hà Anh 

215 Trần Hưng Đạo, TDP Đông 

Tiến, (TT Ngô Đồng cũ), TT Giao 

Thủy 

   

 Cơ sở hành nghề dược tư nhân     

1 Nhà thuốc Đinh Danh Sơn 128 Trần Đăng Ninh, TP Nam Định    

2 Nhà thuốc Tuấn Thủy 
Số 124 Trần Đăng Ninh, TP Nam 

Định 
   

3 
Hộ kinh doanh nhà thuốc Minh 

Phương 

Số 1205 Trần Huy Liệu, Phường 

Mỹ Xá, TP Nam Định 
   

4 
Hộ kinh doanh nhà thuốc Minh 

Châu 1 

số 76 đường Phạm Ngũ Lão, 

phường Mỹ Xá, TP Nam Định 
   

5 Hộ kinh doanh nhà thuốc Tiến Dung 
Số 104 Trần Đăng Ninh, phường 

Cửa Bắc, TP Nam Định 
   

6 
Hộ kinh doanh nhà thuốc Nguyễn 

Thị Phương Lan 

Số 150 Nguyễn Công Trứ, phường 

Lộc Hòa, TP Nam Định 
   

7 Hộ kinh doanh nhà thuốc Tâm Tám 
Số 295 Trần Huy Liệu, TP Nam 

Định 
   

8 
Hộ kinh doanh nhà thuốc Thanh Hải 

1 

Số 545 Đường Giải Phóng, phường 

Cửa Bắc, TP Nam Định 
   

9 

Công ty cổ phần dược phẩm FPT 

Long Châu - Địa điểm kinh doanh 

nhà thuốc Long Châu 1717 

Số 320 Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Bà Triệu, TP Nam Định 
   

10 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Dương 

Tươi 

137 đường Hữu Nghị, TT Cổ Lễ, 

huyện Trực Ninh 
   

11 
Hộ kinh doanh Quầy thuốc Đỗ Thị 

Thu Huyền 

282 - đường Hữu Nghị - TDP Đình 

Cựu, TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

12 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Hồng 

Phúc 

SN 13A- Khu Chợ, Thị trấn Cổ Lễ, 

huyện Trực Ninh 
   

13 
Hộ kinh doanh Quầy thuốc Hà Thị 

Liên 

Số 153 B, đường Hữu Nghị, TT Cổ 

Lễ, huyện Trực Ninh 
   

14 

Công ty cổ phần dược phẩm FPT 

Long Châu  - Nhà thuốc Long Châu 

1692 

TDP Trần Phú, thị trấn Cổ Lễ, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 
   

15 Hộ kinh doanh quầy thuốc số 97 
xóm Thức Hóa Nam, xã Giao 

Thịnh, huyện Giao Thủy 
   

16 Hộ kinh doanh nhà thuốc Bạch Mai 
xóm Du Hiếu, xã Giao Thịnh, 

huyện Giao Thủy 
   

17 
(Quầy thuốc) Hộ kinh doanh Trịnh 

Thị Lan 

xóm Thức Hóa Nam, xã Giao 

Thịnh, huyện Giao Thủy 
   

18 Hộ kinh doanh Đinh Thị Hoa 96 
Xóm Du Hiếu, Xã Giao Thịnh, 

Huyện Giao Thủy 
   

19 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Oanh 

Dũng 

TDP Sơn Hòa, TT Giao Thủy, 

huyện Giao Thủy 
   

20 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Quý 

Số nhà 67 đường Lê Quả Dục, TDP 

Sơn Hòa, TT Giao Thủy, Giao 

Thủy 

   

21 Hộ kinh doanh quầy thuốc Hồng Hà 
thôn Ngọc Liên, xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân Trường 
   

22 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Minh 

Thư 

Thôn Ngọc Liên, xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân Trường 
   

23 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Xuân 

Dương 

Thôn Đoài Nam, Xã Xuân Hòa, 

Huyện Xuân Trường 
   

24 
(Quầy thuốc) Hộ kinh doanh Tuấn 

Thuý 

xóm 7, xã Xuân Vinh, huyện Xuân 

Trường 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

25 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Anh 

Tuấn pharmacy 

xóm 3, xã Xuân Vinh, huyện Xuân 

Trường 
   

26 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Nguyễn 

Thị Thanh Hương 

xóm 8, xã Xuân Vinh, huyện Xuân 

Trường 
   

27 

Địa điểm kinh doanh nhà thuốc 

Thanh Huyền- Công ty TNHH 

Dược phẩm Hằng Thảo 

chợ Lời, xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản 
   

28 
Hộ kinh doanh Quầy thuốc Kim 

Dung 

chợ Sại, xã Kim Thái, huyện Vụ 

Bản 
   

29 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Tú 

Hường 

Đội 4, xóm 1, Tiên Hương, xã Kim 

Thái, huyện Vụ Bản 
   

30 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Thùy 

Linh 

xóm Đa Gạo, xã Liên Bảo, huyện 

Vụ Bản 
   

31 
Hộ kinh doanh Quầy thuốc An 

Khang 

xóm 9, Trình Xuyên, xã Liên Bảo, 

huyện Vụ Bản 
   

 CÁC CUỘC KIỂM TRA DO PHÒNG NGHIỆP VỤ Y SỞ Y TẾ CHỦ TRÌ 

I 

Kiểm tra, đánh giá chất lượng 

bệnh viện và khảo sát hài lòng 

người bệnh, nhân viên y tế năm 

2024  

Quý I, Quý 

II năm 

2025 

Các phòng chức 

năng SYT 

 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh  
Số 1 Trần Quốc Toản, TP Nam 

Định 

   

2 Bệnh viện Phụ sản Trần Đăng Ninh, TPNĐ    

3 Bệnh viện Nhi Số 5 Hà Huy Tập, TP Nam Định    

4 Bệnh viện Phổi TP Nam Định    

5 Bệnh viện Nội tiết TP Nam Định    
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

6 Bệnh viện Tâm Thần TP Nam Định    

7 Bệnh viện Y học cổ truyền TP Nam Định    

8 Bệnh viện Phục hồi chức năng Huyện Hải Hậu    

9 Bệnh viện Mắt TP Nam Định    

10 Bệnh viện Da liễu TP Nam Định    

11 TTYT TP Nam Định TP Nam Định    

12 
TTYT TP Nam Định cơ sở Hưng 

Lộc 
TP Nam Định 

   

13 TTYT huyện Vụ Bản Huyện Vụ Bản    

14 TTYT huyện Ý Yên Thị trấn Lâm, Huyện Ý Yên    

15 TTYT huyện Trực Ninh Huyện Trực Ninh    

16 TTYT huyện Nam Trực Huyện Nam Trực    

17 
TTYT huyện Nghĩa Hưng-CS Nghĩa 

Trung 
Huyện Nghĩa Hưng 

   

18 
TTYT huyện Nghĩa Hưng-CS Nghĩa 

Bình 
Huyện Nghĩa Hưng 

   

19 TTYT huyện Giao Thủy Huyện Giao THủy    

20 TTYT huyện Xuân Trường Huyện Xuân Trường    

21 Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu Huyện Hải Hậu    

22 TTYT huyện Hải Hậu TP Nam Định    

23 
Bệnh viện đa khoa Sài Gòn-Nam 

Định 
TP Nam Định 

   

24 Bệnh viện Mắt Hà Nội-Nam Định TP Nam Định    

25 Bệnh viện đa khoa Ngọc Bích TP Nam Định    
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

II 

Hậu kiểm việc chấp hành các quy 

định của pháp luật của các cơ sở 

công bố đủ điều kiện tiêm chủng 

năm 2025 

 

Quý I, II, 

III, 

IV/2025 

Nghiệp vụ Dược, 

CDC, Thanh tra 

 

 Cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm 

chủng năm 2025;  
  

  

 CÁC CUỘC KIỂM TRA DO PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC SỞ Y TẾ CHỦ TRÌ 

I 
Kiểm tra, phúc tra cơ sở hành 

nghề dược tư nhân, cơ sở sản xuất 

mỹ phẩm, cơ sở công bố GSP 

 Năm 2025 

  

1 
Chi nhánh công ty cổ phần dược 

phẩm TV.Pharm tại Nam Định 

Số 20 Song Hào, Phường Trần 

Quang Khải, Thành phố Nam Định, 

Tỉnh Nam Định 

 

 Cơ sở bán 

buôn  

2 
Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị 

y tế Hisoka 

Thôn Liễu Văn, Xã Mỹ Phúc, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 

Định 

 

 Cơ sở bán 

buôn 

3 
Công ty TNHH  phát triển Homecos 

Việt Nam                                        

xóm 14, Xã Xuân Vinh, Huyện 

Xuân Trường, Tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở sx 

mỹ phẩm 

4 
Công ty TNHH  Dược Mỹ Phẩm 

DACO                                        

 Đội 5, Xã  Hải Thanh ,Huyện Hải 

Hậu,Tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở sx 

mỹ phẩm 

5 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Hoành 

Thư 

Xóm 1, xã Xuân Kiên, huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở bán 

lẻ 

6 
Hộ kinh doanh nhà thuốc Dược Hà 

Nội 

Xóm 5, xã Hồng Thuận, huyện 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở bán 

lẻ 

7 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Vân 

Trang  

xóm Lâm Quan, xã Giao Phong, 

huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở bán 

lẻ 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

8 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Dung 

Hưng 

Xóm Nam Nghĩa, xã Hải Hưng,  

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở bán 

lẻ 

9 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Nghĩa 

Ngọc 

TDP 13, Thị trấn Thịnh Long, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở bán 

lẻ 

10 
Hộ kinh doanh nhà thuốc Cửa Đông 

pharmacy 

66 Trần Phú, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

 

 Cơ sở bán 

lẻ 

11 
( Quầy thuốc) Hộ kinh doanh Trần 

Thị Huyên 

xóm 16, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, 

tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở bán 

lẻ 

12 
Hộ kinh doanh Quầy thuốc Quang 

Minh 

đường 37B, TDP Văn Côi, thị trấn 

Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở bán 

lẻ 

13 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Ánh 

Hồng 

xóm 17, xã Nam Hoa, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định. 
 

 Cơ sở bán 

lẻ 

14 
Hộ kinh doanh Quầy thuốc Ánh 

Chiến 

Đội 12,thôn Trại Giáo,xã Yên 

Phú,huyện Ý Yên,tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở bán 

lẻ 

15 
Hộ kinh doanh quầy thuốc Hồng 

Phúc 

SN 13A- Khu Chợ, Thị trấn Cổ Lễ, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở bán 

lẻ 

16 

Công ty cổ phần dược phẩm FPT 

Long Châu  - Nhà thuốc Long Châu 

1692 

TDP Trần Phú, thị trấn Cổ Lễ, 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở bán 

lẻ 

17 
Phòng khám đa khoa Đình Cự - 

Xuân Trường 

Tổ 18, thị trấn Xuân Trường, huyện 

Xuân 

Trường, tỉnh Nam Định 

 

 Cơ sở CB 

GSP 

18 
Phòng khám chuyên khoa nhi Huy 

Tuấn 

xóm 2, thị trấn Giao Thủy, huyện 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở CB 

GSP 

19 

Phòng khám đa khoa Minh Tâm 

thuộc Công ty cổ phần dịch vụ y tế 

Minh Tâm 

thôn Trình Xuyên, xã Liên Bảo, 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở CB 

GSP 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

20 

Phòng khám đa khoa Kim thành 

thuộc Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ tổng hợp Kim Thành 

xóm 2, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở CB 

GSP 

21 

Phòng khám chuyên khoa nhi và 

tiêm chủng Minh Khang thuộc hộ 

kinh doanh Phạm Văn Tú  

Tổ 3, Thị trấn Xuân Trường, huyện 

Xuân Trường, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở CB 

GSP 

22 

Phòng khám đa khoa Hồng Phúc 

trực thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Hồng Phúc 

số 139 Đặng Xuân Bảng, xã Nam 

Phong, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

 

 Cơ sở CB 

GSP 

23 Phòng tiêm chủng Bình Minh 2 
xóm 10, xã Nghĩa Thái, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở CB 

GSP 

24 
Trung tâm tiêm chủng vắc xin Xuân 

Trường 

số nhà 59, phố Bùi Chu, xã Xuân 

Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định 

 

 Cơ sở CB 

GSP 

25 

Phòng khám đa khoa Hữu Nghị Hà 

Nội-Xuân Trường trực thuộc công 

ty cổ phần Hữu Nghị Hà Nội Xuân 

Trường 

xóm 4, xã Xuân Phúc, huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở CB 

GSP 

26 Bệnh viện đa khoa Ngọc Bích 
505A đường Giải Phóng, phường 

Trường Thi, thanh phố Nam Định 
 

 Cơ sở CB 

GSP 

27 
PHÒNG TIÊM CHỦNG SAFPO 16 

NAM ĐỊNH 

Số 27 Phan Đinh Phùng, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam 

 

 Cơ sở CB 

GSP 

28 
Địa điểm kinh doanh VNVC Ý Yên 

- Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam 

Tổ 8, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định 
 

 Cơ sở CB 

GSP 

 CÁC CUỘC KIỂM TRA DO PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH SỞ Y TẾ CHỦ TRÌ 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

I 

Hậu kiểm việc thực hiện các quy 

định về quản lý thiết bị y tế năm 

2025 

  

Năm 2025 
Thanh tra Sở, 

Phòng NVD 

 

 

Các tổ chức, cơ sở công bố sản xuất, 

kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn 

tỉnh: 

1.  Cơ sở công bố đủ điều kiện sản 

xuất thiết bị y tế 

2. Cơ sở công bố thiết bị y tế loại A, 

B 

3. Cơ sở công bố đủ điều kiện mua 

bán thiết bị y tế loại B, C, D 

   

 

 CÁC CUỘC KIỂM TRA DO VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ CHỦ TRÌ 

I 

Kiểm tra việc thực hiện cải cách 

thủ tục hành chính và văn thư lưu 

trữ năm 2025 (phối hợp với các 

cuộc thanh tra, kiểm tra của các 

phòng ban khác của Sở) 

 Năm 2025 Các phòng chức 

năng Sở Y tế 

 

 Các đơn vị trong ngành y tế      

 CÁC CUỘC KIỂM TRA DO CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ TỈNH NAM ĐỊNH CHỦ TRÌ 

I 

Kiểm tra việc triển khai, thực 

hiện chế độ báo cáo thống kê 

chuyên ngành dân số 

 Tháng 4, 5 

năm 2025 

  

 
Trung tâm Y tế các huyện, thành 

phố Nam Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

 CÁC CUỘC KIỂM TRA DO CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH NAM ĐỊNH CHỦ TRÌ 

I 
Kiểm tra liên ngành trong dịp Tết 

Nguyên đán 
 

Tháng 1,2 

năm 2025 

Thanh tra Sở Y tế, 

Phòng Cảnh sát 

kinh tế - Công an 

tỉnh, Chi cục 

QLCLNLSTS, … 

 

1 
Công ty CP Sản xuất và thương mại 

XNK Đại Long 

Khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố 

Nam Định 

   

2 Công ty TNHH Kim Thành Hoa 
122 Minh Khai, thành phố Nam 

Định 

   

3 Cơ sở sản xuất Triệu Văn Mỹ Xóm Trung, xã Mỹ Lộc, thành phố    

4 Công ty TNHH bánh kẹo Thành Hải 
Lô 3 Đường N4, KCN Hòa Xá, 

thành phố Nam Định 

   

5 
Công ty TNHH thương mại Hòa 

Bình 

Lô 15+19 CCN An Xá, Thành phố 

Nam Định 

   

6 Nhà máy bánh kẹo Hải Hà II 
3 Đường Thanh Bình, Thành phố 

Nam Định 

   

7 Công ty CP bia Hà Nội Nam Định 
5 Đường Thái Bình, Thành phố Nam 

Định 

   

8 Công ty CP bia NADA 
3 Đường Thái Bình  Phường Hạ 

Long  Thành phố Nam Định 

   

9 Công ty TNHH EB Nam Định 
TTTM Thiên Trường P. Lộc Hoà, 

thành phố Nam Định 

   

10 Công ty CP Hoàng Yến 
86 Phạm Ngọc Thạch, Thành phố 

Nam Định 

   

11 Công ty TNHH MTV Minh Dương 
Lô 24, đường N3, CCN An Xá, 

Thành phố Nam Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

12 
Công ty TNHH MTV chế biến thực 

phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành 

Số 25 đường Song Hào, Thành phố 

Nam Định 

   

13 HKD sản xuất thực phẩm Nam Phát 
366 Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ  

Thành phố Nam Định 

   

14 Công ty TNHH Hồng Huệ 
321 Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Nam Định 

   

15 Cửa hàng Thanh Hiền 
323 Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Nam Định 

   

II 

Kiểm tra liên ngành trong dịp 

Tháng hành động vì ATTP 

 

 

15/4-

15/5/2025 

Thanh tra Sở Y tế, 

BQL các KCN, Chi 

cục QLCNNLST, 

Công an tỉnh… 

 

1 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Sản xuất Sao Thiên Hà 

Lô O, P, Q, R đường N6, KCN Hòa 

Xá, thành phố Nam Định (Bếp ăn 

Công ty TNHH Youngone Nam 

Định) 

   

2 Công ty TNHH MTV Cầu Bắc ND     

3 
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống 

ACE 
 

   

4 
Công ty TNHH MTV thương mại 

Nhật Hương 
 

   

5 
Công ty TNHH Maxport Limited 

(VietNam) - Chi nhánh Nam Định 

Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định 

   

6 Công ty TNHH MTV Cầu Bắc ND  

Lô P1 đường N5, KCN Hòa Xá  

thành phố Nam (Bếp ăn Công ty 

TNHH May Việt Thuận) 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

7 
Công ty TNHH Thực phẩm xanh 

JUN HAO 

Lô H7+H9, KCN Hòa Xá, thành phố 

Nam Định (Bếp ăn Công ty 

Universal candle Việt Nam) 

   

8 Công ty TNHH Welstory Việt Nam 

- Lô S6+S7 KCN Hòa Xá, thành phố 

Nam Định (Bếp ăn Công ty CP TCE 

Vina Denim) 

- Lô E, đường N3B, KCN Bảo Minh,  

huyện Vụ Bản (Bếp ăn Công ty 

TNHH may mặc JunZhen) 

   

9 
Công ty TNHH Thực phẩm nông sản 

Green Phương Lộc 

Lô D2, KCN Hòa Xá, thành phố. 

Nam Định (Bếp ăn Công ty TNHH 

D.F ZIN) 

   

10 
Công ty TNHH thực phẩm Trung 

Việt 

- Lô B2, một phần lô B3, Đường D3, 

KCN Hòa Xá, TP. Nam Định (Bếp 

ăn Công ty TNHH Santerlon Travel 

Goods)  

- Lô CN 7.5, KCN Bảo Minh, Huyện 

Vụ Bản (Bếp ăn Công ty TNHH Dệt 

ChenTai Miền Bắc Việt Nam) 

   

11 
Công ty TNHH MTV thương mại 

Dịch vụ SPACE Việt Nam 

Lô F, đường N4, KCN Bảo Minh, 

Vụ Bản, Nam Định (Bếp ăn Công ty 

TNHH sợi dệt nhuộm Yulun (Việt 

Nam)) 

   

12 CÔNG TY TNHH SRS 
Lô C4, đường D4 , KCN Bảo Minh, 

Vụ Bản, Nam Định 

   

13 Công ty TNHH Việt Nam EOC 

Lô F8/D1 KCN Bảo Minh, Vụ Bản, 

Nam Định (Bếp ăn Công ty TNHH 

hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam) 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

14 Công ty TNHH Việt Nam EOC 

Lô CN 8 và một phần lô CN2, KCN 

Bảo Minh, Vụ Bản, Nam Định (Bếp 

ăn Công ty TNHH Công nghiệp 

Ramatex Nam Định) 

   

15 
Công ty TNHH Green Pearl Việt 

Nam 

Lô G9 - một phần lô G2,G3,G8 

đường N1, KCN Bảo Minh, Huyện 

Vụ Bản (Bếp ăn Công ty TNHH 

Padmac) 

   

16 Công ty CP Dệt Nhuộm Hải Minh KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản    

17 
DNTN chế biến thực phẩm và nấu ăn 

Nam Việt 

KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản 

(Bếp ăn Công ty TNHH Smart Shitrs 

Garments manufacturing Bảo Minh 

và Việt Nam) 

   

18 
Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Hòa 

Xá - Công ty CP  Lâm Sản Nam Định 
KCN Hòa Xá, Thành phố Nam Định 

   

19 
Xí nghiệp đồ gỗ Bảo Minh - Công ty 

CP  Lâm sản Nam Định 
KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản 

   

20 Công ty CP Dệt Bảo Minh 
Lô CN4, KCN Bảo Minh, huyện Vụ 

Bản 

   

III 
Kiểm tra liên ngành trong dịp Tết 

Trung thu 
 

Tháng 9,10 

năm 2025 

Thanh tra Sở Y tế, 

Quản lý thị trường, 

Sở Công thương, 

Công an tỉnh… 

 

1 Cơ sở bánh kẹo Đức Việt 
162 Minh Khai, thành phố Nam 

Định 

   

2 Cơ sở bánh kẹo Mai Phương 
336 Hùng Vương, thành phố Nam 

Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

3 
Cơ sở sản xuất bánh kẹo Minh Trang 

- Cơ sở 1 

19 Lê Hồng Phong,  thành phố Nam 

Định 

   

4 Cơ sở sản xuất bánh kẹo Tân Anh 
38 Lê Hồng Phong, thành phố Nam 

Định 

   

5 
Cơ sở sản xuất bánh kẹo Quang 

Hưng 

171 Nguyễn Trãi, thành phố Nam 

Định 

   

6 Hộ kinh doanh Lê thị Minh Hương 
Tổ 2 Đệ Tứ, P. Lộc Hạ, thành phố 

Nam Định 

   

7 
Cơ sở Xuân Mai - Hộ kinh doanh mai 

Xuân Tuyển 

17A Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam 

Định 

   

8 Hiệu bánh Hòa Nhung 
04 Hoàng Hữu Nam, thành phố Nam 

Định 

   

9 Cửa hàng Baker’s shop 79 Nguyễn Du, thành phố Nam Định    

10 

Công Ty TNHH MTV Thương Mại 

Xuất Nhập Khẩu Hương Liệu Hóa 

Chất Xuân Mai 

23/150, Mạc Thị Bưởi, thành phố 

Nam Định 

   

11 
Các cơ sở kinh doanh bánh nướng, 

bánh dẻo 
 

   

IV 

Kiểm tra chuyên ngành các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà 

hàng, khách sạn 

 

Tháng 3, 4 

năm 2025 

 

Trung tâm y tế 

huyện/thành phố 

 

1 
Nhà hàng Chen I - Công ty TNHH 

Nhà hàng tiệc cưới Chen Nam Định 

300 đường Trường Chinh, thành 

phố Nam Định 

   

2 
Công ty CP TM & Đầu tư Mạnh Hải 

- Trung tâm tiệc cưới Golden Place 

Số 98 Đông A, Thành phố Nam 

Định 

   

3 
Nhà hàng Ẩm thực Đại Lâm Công ty 

CP phát triển Đại Lâm 

Xóm 1 Lộc Hoà, Thành phố Nam 

Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

4 

Nhà hàng Làng Cổ Gia Hưng - Công 

ty CP  TM & đầu tư xây dựng An 

Hòa  

Tổ 5, đường Kênh, phường Lộc 

Vượng, Thành phố Nam Định 

   

5 
Nhà hàng Nguyên Hằng- Công ty 

TNHH MTV Nguyên Hằng 

64 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố 

Nam Định 

   

6 
Nhà hàng Mạnh Hoạch - Doanh 

nghiệp tư nhân Thắng Chanh 

Đường 10  Phường Lộc Vượng  

Thành phố Nam Định 

   

7 

Nhà hàng Thành Nam Quán - Công 

ty TNHH dịch vụ thương mại An 

Biên 

475 Giải Phóng, thành phố Nam 

Định 

   

8 Nhà Khách Biên Phòng 
Số 2 Hà Huy Tập, Thành phố Nam 

Định 

   

9 HKD Nhà hàng Wanchai 
Số 507+509 đường Kênh, phường 

Lộc Vượng, Thành phố Nam Định 

   

10 
Nhà hàng Q8 - Công ty TNHH Đầu 

tư Thương mại Tổng hợp Anh Phát 

Số 617 đường Trần Hưng Đạo kéo 

dài, thành phố Nam Định 

   

11 
Nhà hàng F18 - Công ty CP Đầu tư 

Thương mai Kim Sơn 

Số 89 đường Giải Phóng, thành phố 

Nam Định 

   

12 
Nhà hàng GoGi House - Công ty CP  

thương mại dịch vụ Cổng Vàng 

Thửa QH số 7, lô QH số 22  Phường 

Lộc Vượng, thành phố Nam Định 

   

13 

Nhà Hàng Thủy Nguyên - Công ty 

CP Thương mại & Du lịch Thủy 

Nguyên 

- Số 258 Võ Nguyên Giáp, thành 

phố Nam Định 

- Số 11 Võ Nguyên Giáp, thành phố 

Nam Định 

   

14 
Công ty TNHH MTV dịch vụ thương 

mại Linh Lan Số 04 Đông A, thành phố Nam Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

15 

Chi nhánh Khách sạn Nam Cường 

Nam Định - Công ty CP  tập đoàn 

Nam Cường Hà Nội 

Số 538 Trần Hưng Đạo, thành phố 

Nam Định 

   

16 

Khu đón tiếp - Dịch vụ Không Gian 

Dệt Xưa - Công ty CP  Phát Triển Đô 

Thị  Dệt May Nam Định 

05 Hoàng Hoa Thám, thành phố 

Nam Định 

   

17 

Nhà Hàng KDL Lịch Sinh Thái Núi 

Ngăm - CN Công ty TNHH Du lịch 

Nam Hà 

Thôn Thượng, Xã Minh Tân Huyện 

Vụ Bản 

   

18 
Nhà hàng Hoa Cháo - Công ty 

TNHH Linh Hoa 

167 Hùng Vương, thành phố Nam 

Định 

   

19 
Nhà hàng sinh thái Lưu Gia Trang - 

Công ty TNHH Trường Thoa 

Số 45 Trần Nhân Tông, thành phố 

Nam Định 

   

20 
Nhà hàng Phong Lan - Cơ sở Phong 

Lan 

26 Hoàng Văn Tuấn, thành phố Nam 

Định 

   

21 Khách sạn Sơn Nam 
26 Lê Hồng Phong, thành phố Nam 

Định 

   

22 
Công ty CP Đầu tư xây dựng TM 

sinh thái Lộc Vượng 

Đường Trần Thị Dung, thành phố 

Nam Định 

   

23 Công ty TNHH Xuyên Tương Viên 
25,27 Nguyễn Công Trứ, thành phố 

Nam Định 

   

24 

Công ty Phát triển công nghệ Điện 

Thông - Nhà hàng Thiên Trường 

Garden 

125 Nguyễn Đức Thuận, thành phố 

Nam Định 

   

25 
Công ty TNHH ẩm thực Dự Vị 

Xuyên 128 Đông A, thành phố Nam Định 

   

26 
Công ty TNHH TM du lịch dịch vụ 

Thiên Lâm Cát 

09 đường Yết Kiêu, thành phố Nam 

Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

27 
Nhà hàng King BBQ - Công ty 

TNHH DV và TM Phú Lộc 

Số 50-52 Đông A, thành phố Nam 

Định 

   

28 

Nhà hàng KPUB - Công ty CP  

thương mại dịch vụ Cổng Vàng – CN 

Nam Định 

Ô đất 11&12, lô CL16, Dự án nhà ở 

CL16-KĐT Dệt  may Nam Định, 

thành phố Nam Định 

   

29 
Hộ kinh doanh Trần Văn Thụy (Nhà 

hàng Kiều Trang 2) 

Xóm Hồng Phúc, Xã Mỹ Tân Huyện 

Mỹ Lộc 

   

30 
CN Hải Hậu - Công ty CP Tư vấn và 

Đầu tư ECOHOST 

Số 45A phố Đông Biên, Thị trấn 

Yên Định, huyện Hải Hậu 

   

31 
Nhà hàng DOOKKI Korean Topokki 

Buffet GO Nam Định 

Tầng 1, Trung tâm thương mại siêu 

thị Thiên Trường, thành phố Nam 

Định 

   

32 
Công ty TNHH Dich vụ Thương mại 

C&Q (Nhà hàng Y CHAN) 

Số 37 Đông A, thành phố Nam Định 

h 

   

33 
CN Cty TNHH Jollibee VN tại Nam 

Định 

Gian hàng S1,0708,09,10, TTTM 

Nam Định Tower, thành phố Nam 

Định 

   

34 
Công ty TNHH MTV thương mại & 

dịch vụ Kim Đức 

TDP Đông Tiến, Thị trấn Ngô Đồng, 

huyện Giao Thủy 

   

35 
Công ty TNHH dịch vụ TM C&Q - 

Nhà hàng Sâu Nướng 

30 Võ Nguyên Giáp, thành phố Nam 

Định 

   

36 
Công ty TNHH JCF Việt Nam - Nhà 

hàng GuiGui 

KD: Số 25.2 Đông A, thành phố 

Nam Định 

   

37 

CN Công ty CP Lương thực Nam 

Định tại Giao Thuỷ - Nhà hàng Cây 

đa 

Khu 5, Thị trấn Ngô Đồng, huyện 

Giao Thủy 

   

38 
Công ty TNHH Phú Mỹ Nam Định - 

Nhà hàng Quê hương 

KD: 75 đường Đông A, thành phố 

Nam Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

39 
Công ty TNHH Dịch vụ Usijang - 

Nhà hàng Usijang 71 Đông A, thành phố Nam Định 

   

40 
Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ 

Thương mại Anh Sơn 

Thửa đất DV 1.1 - KĐT Dệt may, 

thành phố Nam Định 

   

41 
HKD Trần Xuân Nhị - Nhà hàng Yến 

Nhị 

Khu 1, Thị trấn Yên Định, huyện 

Hải Hậu 

   

42 Công ty TNHH Bếp Việt Vina 
Số 1 Trần Đăng Ninh, thành phố 

Nam Định 

   

43 
HKD Nguyễn Văn Mạnh (NH Sông 

Hồng Vàng) 

Thôn Duyên Giang, xã Nam Thanh, 

Nam Trực 

   

44 
Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Tuấn - 

Nhà hàng Tuấn Bình 

TDP số 9, Thị trấn Thịnh Long, 

huyện Hải Hậu 

   

45 
CTCP Thương mại và du lịch Thuỷ 

Nguyên - Nhà hàng Thành Đô 

KD: Số 16A+16B đường Nguyễn 

Đức Thuận, thành phố Nam Định 

   

46 
Công ty TNHH MTV Cầu Bắc ND 

(Nhà hàng Bảy Cầu Muối) 

KD: Số 513 Trường Chinh, thành 

phố Nam Định 

   

47 Hộ kinh doanh Đệ nhất Lẩu - Nướng 
Khu đô thị  - Thị trấn Yên Định, 

huyện Hải Hậu 

   

48 
HKD Nguyễn Xuân Quang (NH 

Hiền Anh Quán) 

Số 65 Trần Khánh Dư, thành phố 

Nam Định 

   

49 Công ty CP Tập đoàn DH Việt Nam 
Thôn Tử Vinh, xã Yên Lương, 

huyện Ý Yên 

   

50 
Hộ kinh doanh Lê Thị Hương Giang 

- Nhà hàng Kao Thai Số 63 Đông A, thành phố Nam Định 

   

51 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thế Tuấn 

(NH NamSan BBQ) 

KD: Số 484 Trần Hưng Đạo, thành 

phố Nam Định 

   

52 Hộ kinh doanh Bò BUBU 
Thửa đất số 169-170, Tờ BĐ số 14, 

Thửa QH số 10-11, Lô QH số CL8, 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

KĐT Dệt may Nam Định, thành phố 

Nam Định 

53 Nhà hàng cá sông Phương Nguyên 
Số 227 đường Đặng Xuân Bảng, 

thành phố Nam Định 

   

54 
Nhà hàng ăn uống Tuyên Tươi - 

HKD Vương Văn Tuyên Đội 1, xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng 

   

55 HKD Nhà hàng Hải sản Thành Đạt 
Số 7 Trương Hán Siêu, thành phố 

Nam Định 

   

56 
HKD Hoàng Văn Hướng - Nhà hàng 

Âu Cơ 

Số 68 đường Đông A, thành phố 

Nam Định 

   

V 

Kiểm tra chuyên ngành các bếp ăn 

tập thể doanh nghiệp, cơ sở cung 

cấp suất ăn sẵn  

 

Tháng 5 - 6 

năm 2025 

 

Công an tỉnh, Ban 

quản lý các KCN, 

TTYT huyện/TP… 

 

1 Công ty CP may 9 
215 Hàng Thao, thành phố Nam 

Định 

   

2 
Nhà máy Sông Hồng 9 - Công ty CP 

may Sông  

CCN Nghĩa Thái, Xã Nghĩa Thái, 

huyện Nghĩa Hưng 

   

 
Nhà máy Sông Hồng 7 - Công ty CP 

may Sông 
Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu 

   

 
Công ty Cổ phần may Sông Hồng 

Nghĩa Hưng 

Đội 12, xã Nghĩa Phong, huyện 

Nghĩa Hưng 

   

3 

Xí nghiệp Sản xuất Dịch vụ Đời sống 

- Tổng Công ty CP Dệt may Nam 

Định 

- 43 Tô Hiệu, thành phố Nam Định; 

- 91 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố 

Nam Định; 

- KCN Hòa Xá, thành phố Nam 

Định 

   

4 Công ty CP may 1 Dệt Nam Định 
309 Trần Nhân Tông, thành phố 

Nam Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

5 Công ty CP may Nam An 
Số 01 Giải Phóng, thành phố Nam 

Định 

   

6 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngọc 

Thanh 

Xóm 2 Mỹ Trọng, thành phố Nam 

Định 

   

7 Hộ kinh doanh Phạm Thị Phúc 

Lô 20 +23+ 24,CCN An Xá, thành 

phố Định (Bếp ăn Công ty cổ phần 

Nam Tiệp) 

   

8 
Công ty TNHH MTV cung cấp thực 

phẩm sạch Năm Sao 

29 Trường Chinh, thành phố Nam 

Định 

   

9 
Công ty TNHH MTV đầu tư & phát 

triển Tiến Phát 

Lô D6, KCN Mỹ Trung, xã Mỹ 

Trung, huyện Mỹ Lộc (Bếp ăn Công 

ty TNHH YSS) 

   

10 
Công ty TNHH Dịch vụ Ẩm thực 

SEONG-HO 

Lô E, Khu công nghiệp Mỹ Trung, 

xã Mỹ Trung, Mỹ Lộc, Nam Định 

(Bếp ăn Công ty TNHH PIM VINA) 

   

11 
Công ty TNHH Dịch vụ Toàn Tâm 

Việt 

- Phố Tây Sơn, thị trấn Gôi, huyện 

Vụ Bản (Bếp ăn Công ty Geu Lim 

Culture and Fashhion) 

- Dãy D- lô 3,4,5,11,12,13 CCN 

Quang Trung, Quang Trung, Vụ 

Bản, Nam Định (Bếp ăn Công ty 

TNHH Geu Lim CNF Vina) 

   

12 
Công ty TNHH ENTER. B Nam 

Định 

Thôn Thượng, xã Hiển Khánh, 

huyện Vụ Bản 

   

13 
Công ty TNHH Cơm ngon Nhất Tâm 

Thành 

Đội 3, xã Kim Thái, Huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

14 Công ty TNHH OLIVE 

Xóm 13, xã Việt Hùng, Huyện Trực 

Ninh (Bếp ăn Công ty TNHH Nhựa 

Trực Ninh) 

   

15 
Công ty CP dịch vụ KCN Phương 

Nam 

Đường 488, Xã Bình Minh Huyện 

Nam Trực (Bếp ăn Công ty Cổ phần 

Kinh Bắc Thành Nam) 

   

16 HKD Phạm Đức Long 

Thôn Cổ Giả, Xã Nam Tiến Huyện 

Nam Trực (Bếp ăn Công ty CP Nam 

Tiến) 

   

17 Công ty CP may thêu Việt Phát 
Thôn Thanh Khê, Xã Nam Cường, 

uyện Nam Trực 

   

18 Công ty TNHH Yamani Dynasty 
CCN Nam Hồng, Xã Nam Hồng  

Huyện Nam Trực 

   

19 
Công ty CP Dịch vụ quốc tế Hà 

Thành 

Xóm 5, xã Hồng Thuận, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định (Nhà máy Pro 

Sport Hồng Thuận Công ty Cổ phần 

thời trang thể thao chuyên nghiệp 

Giao Thủy) 

   

20 

PROSPORT - Địa điểm kinh doanh 

Công ty CP Dịch vụ quốc tế Hà 

Thành 

Khu 4  Thị trấn Ngô Đồng Huyện 

Giao Thủy 

   

21 Công ty TNHH Việt Nam EOC 

Xóm 17 (Xóm 8 cũ), Xã Trà Lũ,  

Huyện Xuân Trường (Bếp ăn Công 

ty TNHH Hải Vinh VN) 

   

22 Công ty TNHH Việt Nam EOC 

Thôn An Tĩnh, xã Yên Bình, huyện 

Ý Yên (Bếp ăn Công ty TNHH 

Santa Clara) 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

23 
Công ty TNHH dịch vụ thương mại 

và ẩm thực Hà Thành 

Thôn Đồng Kỳ, Xã Nghĩa Minh  

Huyện Nghĩa Hưng (Bếp ăn Công ty 

TNHH Golden Victory Việt Nam) 

   

24 Công ty TNHH MTV Cầu Bắc ND 

Thôn Đồng Kỳ, Xã Nghĩa Minh  

Huyện Nghĩa Hưng (BATT Công ty 

TNHH Golden Victory Việt Nam) 

   

25 
Công ty TNHH KD dịch vụ Khang 

Thịnh 

Khu 2 Thị trấn Rạng Đông, huyện 

Nghĩa Hưng (Bếp ăn Công ty TNHH 

Senda Việt Nam) 

   

26 Công ty TNHH OLIVE 

Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu 

(Bếp ăn Công ty TNHH Dream 

Plastic Nam Định) 

   

27 
DNTN Chế biến thực phẩm Nam 

Việt 

133 đường Đò Quan, thành phố 

Nam Định 

   

28 Công ty TNHH MTV Cầu Bắc ND 
Số 256 đường Phù Nghĩa, thành phố 

Nam Định 

   

29 
Công ty TNHH TAESUNG 

GLOBAL VINA 

Thôn An Duyên, xã Đại An, huyện 

Vụ Bản 

   

30 
Công ty TNHH KIARA Garments 

Việt Nam- Bếp ăn tập thể Xưởng 2 

Thôn Trung Cường, xã Trực Đại, 

huyện Trực Ninh 

   

31 Cty TNHH KD dịch vụ Khang Thịnh 

Trụ sở: Xóm Đồng Lân, Đại Thắng 

(Kinh doanh: phường Trường Thi, 

thành phố Nam Định) 

   

32 Công ty TNHH SX&TM  AVA 

- Số 27 Trường Chinh, thành phố 

Nam Định 

- SN24, TT Cổ Lễ, Trực Ninh 

- Xóm 15, Xuân Hồng, Xuân 

Trường 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

33 
Công ty CP Dịch vụ quốc tế Hà 

Thành 

Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng (Bếp ăn 

Công ty TNHH May Nghĩa Hưng 

Daeyang) 

   

34 
Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí 

Vũng Tàu 

Lô K1, KCN Dệt may Rạng Đông, 

TT Rạng Đông, Nghĩa Hưng (Bếp 

ăn công ty TNNHH Top Textiles) 

   

35 

Công ty TNHH MTV xây dựng và 

thương mại Tuyên Hưng (Cơm hộp 

Thanh Thủy) 

Xóm Uông, xã Kim Thái, Vụ Bản 

   

36 Công ty TNHH Việt Nam EOC 

Thôn Đông Hưng, Yên Thọ, Ý Yên 

(Bếp ăn Công ty TNHH Hải Phượng 

VN) 

   

37 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Nam Huy 

Đội 3  Xã Trung Đông, Huyện Trực 

Ninh 

   

38 Công ty TNHH Olive 

Khu 1, TT. Rạng Đông, Nghĩa Hưng 

(Bếp ăn Công ty TNHH Đồ chơi 

Nghĩa Hưng) 

   

39 
Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển 

Thương mại Song Anh 

Trụ sở: Số 10 Đào Văn Tiến, Khu 

TĐC Phạm Ngũ Lão, P. Mỹ Xá 

KD: Thôn Địch Lễ B, Nam Vân 

   

40 
Nhà máy may Trực Hưng - Công ty 

CP May I - Dệt Nam Định 

Thôn Hưng Lễ,  xã Trực Hưng, Trực 

Ninh 

   

41 Công ty CP may Nam Giao Xóm 8  Xã Giao Yến, Giao Thủy    

42 
Nhà máy may Ninh Cường - Công ty 

CP  may 9 
Xã Trực Phú, Huyện Trực Ninh 

   

43 Công ty TNHH vận tải Anh Chung 
Km 6, Quốc lộ 38B, xã Đại An, 

huyện Vụ Bản 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

44 
Công ty CP may thể thao chuyên 

nghiệp Giao Yến 

Xóm 14  Xã Giao Yến Huyện Giao 

Thủy 

   

45 
Công ty CP may Duy Minh - Địa 

điểm KD số 1 

Thôn Thái Lãng,  xã Trực Nội, 

huyện Trực Ninh 

   

46 
Công ty TNHH thực phẩm nông sản 

Green Phương Lộc 
Xã Nam Điền, huyện Nam Trực 

   

47 Công ty CP dịch vụ Green Food 
251 Văn Cao (bếp ăn Công ty 

TNHH Dệt Vĩnh Phúc) 

   

48 
Công ty TNHH thực phẩm Trung 

Việt 

- Thôn Thượng Hữu, Nam Vân, 

thành phố Nam Định 

- Thôn Đông Hưng, Xã Yên Thọ 

Huyện Ý Yên (Bếp ăn Công Ty 

TNHH DT Ý Yên) 

   

49 
Doanh nghiệp tư nhân Thành Việt 

Hưng 

Lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, 

KCN Hòa Xá, Nam Định (Bếp ăn 

Công ty CP may Nam Định) 

   

VI 

Kiểm tra chuyên ngành các cơ sở 

sản xuất kinh doanh nước uống 

đóng bình, đóng chai, nước đá trên 

địa bàn tỉnh 

 

Tháng 7 

năm 2025 

Trung tâm y tế 

huyện/thành phố 

 

1 
Công ty TNHH Đầu tư thương mại  

dịch vụ Như Ngọc 

66 Đào Sư Tích, Thành phố Nam 

Định 

   

2 Cơ sở Suối Tiên 
1/4 đường Giải Phóng, thành phố 

Nam Định 

   

3 Công ty TNHH Quỳnh Mai 
213 Ngõ Tập thể Ngân hàng, Giải 

Phóng, TP Nam Định 

   

4 Nhà máy nước tinh khiết OPAL 
300 Trường Chinh, Thành phố Nam 

Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

5 

Chi nhánh nước tinh khiết Thiên 

Trường - Công ty CP cấp nước Nam 

Định 

Số 30 Cù Chính Lan, thành phố Nam 

Định 

   

6 Công ty TNHH Đại Trung Minh 
Số 11 Ngô Quyền, thành phố Nam 

Định 

   

7 HKD Trần Văn Từng 
Thôn Hiệp Hòa, xã Xuân Phúc, 

huyện Xuân Trường 

   

8 HKD Nguyễn Thành Luân 
Xóm 3, Xã Xuân Thành, huyện 

Xuân Trường 

   

9 
Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình 

tinh khiết Aqua An Phú 

Xã Xuân Giang, huyện Xuân 

Trường 

   

10 
Công ty TNHH sản xuất và kinh 

doanh Thiết bị điện Cầm Thêu 

Xóm 1, Giao Thiện, huyện Giao 

Thủy 

   

11 Hộ kinh doanh Cao Tiến Thắng 
Xóm 3, Thị trấn Giao Thủy, huyện 

Giao Thủy 

   

12 
HKD Phạm Văn Thành (Cơ sở sản 

xuất nước lọc tinh khiết Lavi Water) 

Xóm 8 Xã Hồng Thuận, Huyện Giao 

Thủy 

   

13 
Hộ kinh doanh Đỗ Công Sơn - Cơ sở 

sản xuất kinh doanh Đỗ Hải Lâm 

57C Xóm Bắc Sơn, Xã Yên Tiến 

Huyện Ý Yên 

   

14 
Công ty TNHH XD thương mại Đức 

Giang 

Trụ sở: 34/131 Tô Hiến Thành, TDP 

số 2 Mỹ Trọng, P. Mỹ Xá (SX: Thôn 

Thông, Yên Trung) 

   

15 HKD Dương Văn Hiển Xã Trung Nghĩa, huyện Ý Yên    

16 Hộ kinh doanh Đặng Xuân Tuyến 
Xóm 10, xã Hải Ninh, huyện Hải 

Hậu 

   

17 

Hộ kinh doanh Phạm Công Bình - 

CSSX đá sạch, nước uống đóng chai, 

đóng bình Hưng Thịnh Phát 

Xóm 2, xã Hải Chính, huyện Hải 

Hậu 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

18 HKD Lê Văn Giang 
Xóm Trần Cường, Hải Thanh, 

huyện Hải Hậu 

   

19 HKD Phạm Văn Long 
Đội 7 Thôn Nhì Giáp, Thành Lợi, 

huyện Vụ Bản 

   

VII 

Kiểm tra chuyên ngành các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

chức năng, thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe, thực phẩm tăng cường vi 

chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ 

sung 

 

Tháng 8, 9 

năm 2025 

Thanh tra Sở Y tế  

1 Công ty CP Dược phẩm Fresh Life 
Lô 25 + 26 + 29 Cụm CN An Xá, 

thành phố Nam Định 

   

2 Công ty TNHH Dược Khang Lộc 
132 Nguyễn Trãi, Thành phố Nam 

Định 

   

3 
Công ty TNHH Dược phẩm Minh 

Cường 

2/314 Tổ 14 Tức Mạc, Thành phố 

Nam Định 

   

4 Công ty CP dược Nam Định 
Số 66 Trần Phú, Thành phố Nam 

Định 

   

5 Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen 
QL 10, phường Mỹ Xá, thành phố 

Nam Định 

   

6 Công ty TNHH Nam Dược 
Lô M13 (C4-9) khu công nghiệp 

Hòa Xá, thành phố Nam Định 

   

7 
Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm 

Trường Thọ 

Lô M1, Đường N3, Khu công 

nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam 

Định 

   

8 Công ty TNHH Thành Đức 
32 Điện Biên, Thị trấn Cổ Lễ  Huyện 

Trực Ninh 

   



32 

 

TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

9 
Công Ty CP Dược Phẩm Hưng 

Cường 

Số 11 phố Lạc Quần, xã Xuân Ninh, 

huyện Xuân Trường 

   

10 
Công ty TNHH Dược phẩm Trâm 

Anh 

37 Phùng Chí Kiên, Thành phố Nam 

Định 

   

11 

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm số 1 - 

Công ty TNHH WOORI HOUSE 

Nam Định 

Số 114 TDP số 1, thị trấn Yên Định, 

huyện Hải Hậu 

   

12 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

DAEBAG Việt Nam 

Số 158 Trần Hưng Đạo, Thành phố 

Nam Định 

   

13 Công ty CP Dược phẩm Hoàng Liên 
Lô H6, đường N5 KCN Hòa Xá, 

Thành phố Nam Định 

   

14 
Công ty TNHH Dược phẩm và 

thương mại Hoàng Minh 

Thửa 15+16, KĐT Dệt may, Thành 

phố Nam Định 

   

15 
Công ty TNHH dược phẩm Tuyên 

Thạc 

Thửa QH48, lô QH 07, Khu TĐC 

Phúc Trọng- Bãi Viên, Thành phố 

Nam Định 

   

16 
Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm 

Nam Hà tại Nam Định 

415 Hàn Thuyên, Thành phố Nam 

Định 

   

17 
Công ty cổ phần Dược phẩm Minh 

Dân 

Lô E2, đường N4, khu công nghiệp 

Hòa Xá, thành phố Nam Định 

Cơ sở 2: Lô N8, đường N5, khu công 

nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, 

thành phố Nam Định  

   

18 
Công ty TNHH Thương Mại & Dược 

phẩm HJ 

Số 46 Đoàn Nhữ Hài, Phường Cửa 

Bắc, Thành phố Nam Định 

   

19 Công ty TNHH VINSTART 
Số 417 đường Hàn Thuyên, thành 

phố Nam Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

20 
Công ty TNHH Dược phẩm và thiết 

bị công nghệ y tế Bamita 

Ngã 3 Bảo Long đường 63B xóm 9, 

Xã Mỹ Hà, thành phố Nam Định 

   

21 
TNHH đầu tư và phát triển Y Dược 

Luân Thành 

TDP Bắc Lương, Thị trấn Cát 

Thành, Huyện Trực Ninh 

   

22 Công ty TNHH Hebe Organic 
Tổ 10 Liên Hà 1, Phường Lộc Hạ, 

Thành phố Nam Định 

   

23 
Công ty TNHH thương mại HÀ 

MINH PHARMA 

Khu tập thể vật tư, xóm Trại, Thành 

phố Nam Định 

   

24 
Công ty TNHH MTV Dược 

Vietpharm 

165 Phùng Khắc Khoan, Phúc Trọng 

A, Thành phố Nam Định 

   

25 
Công ty CP Viện trị liệu công nghệ 

cao toàn cầu 

Tổ 17, Thị trấn Thịnh Long, Huyện 

Hải Hậu 

   

26 
Công ty TNHH thảo dược THIÊN 

THÀNH NAM 

Thôn Vị Dương, Phường Mỹ Xá, 

Thành phố Nam Định 

   

27 Công ty CP Dược Mỹ phẩm ARIES 
Thửa 4, Lô 6, Khu tái định cư Phúc 

Trọng, Thành phố Nam Định 

   

28 Công ty TNHH SUNOR PHARMA 
Đường 488C Lê Lợi, Xã Hải Lý, 

Huyện Hải Hậu 

   

29 
Công ty TNHH Dược phẩm NAM 

PHÚ HẢI 

Số 15/2 Đường Nguyễn Khuyến, 

Phường Trường Thi, Thành Phố 

Nam Định 

   

30 
Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

HAPPY LIFE 

1/2 Lô 25+26+29, đường N1, Cụm 

CN An Xá, Thành Phố Nam Định 

   

31 
Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ và 

thương mại Khánh Minh 

372 Nguyễn Bính, Thành Phố Nam 

Định 

   

32 Công ty cổ phần NIKKO PHARMA 
Số 17/24 Đường Nguyễn Du, Thành 

phố Nam Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

33 
Chi nhánh CTCP Dược liệu Royal - 

Nhà máy GMP Nam Định 

QL 38B, thôn Liễu Văn, xã Mỹ 

Phúc, thành phố Nam Định 

   

34 Công ty TNHH Dược PKH 
Số 68 Phố Ngô Quý Duật, Phường 

Mỹ Xá, Thành Phố Nam Định 

   

35 
Công ty TNHH phát triển thương 

mại Tuệ Tâm 

Đội Bắc, xã Xuân Phương, huyện 

Xuân Trường 

   

36 
Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế 

HLI 

Số 104 đường Nguyễn Trãi, Thành 

Phố Nam Định 

   

37 
Công ty TNHH thảo dược quý Việt 

Nam 
Số 17H Ô 19, Thành phố Nam Định 

   

38 
Công ty TNHH thương mại dược 

Nam Minh 

Số 19 Phạm Văn Nghị, Thành Phố 

Nam Định  

   

39 
Công ty TNHH dược phẩm 

ALWAYS SMILE 

Một phần lô 13+14 Cụm CN An Xá, 

Thành Phố Nam Định 

   

40 Công ty TNHH HANI PHARMA 
Tổ 11, Thị trấn Nam Giang, Huyện 

Nam Trực 

   

41 
Công ty Cp Thương mại Dược vật tư 

y tế Nhất Việt 

Xóm 5, xã Nghĩa Minh, huyện 

Nghĩa Hưng 

   

42 Công ty CP Dược phẩm Tâm Tiến 
Thôn Hồng Phúc, xã Mỹ Phúc, 

huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 

   

VIII 
Kiểm tra chuyên ngành các bếp ăn 

tập thể trường học 
 

Tháng 

10,11 năm 

2025 

Sở GDĐT, Phòng 

Giáo dục, Trung tâm 

y tế huyện, thành 

phố… 

 

1 Trường tiểu học Kim Đồng TP Nam Định    

2 Trường tiểu học Lê Quý Đôn TP Nam Định    

3 Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân TP Nam Định    

4 Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành TP Nam Định    
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

5 Trường tiểu học Nam Vân TP Nam Định    

6 

Trường mầm non Ngôi Sao - Công ty 

TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển 

Thanh Bình 

TP Nam Định 

   

7 Mầm Non Độc Lập Sau La TP Nam Định    

8 
Trường mầm non Sao Việt ( Việt 

Star) 
TP Nam Địnhj 

   

9 Trường THCS Giao Thủy Huyện Giao Thủy    

10 Trường THPT Quất Lâm Huyện Giao Thủy    

11 Trường tiểu học Ngô Đồng Huyện Giao Thủy    

12 Trường mầm non Ngô Đồng Huyện Giao Thủy    

13 Trường tiểu học thị trấn Yên Định Huyện Hải Hậu    

14 Trường mầm non thị trấn Yên Định Huyện Hải Hậu    

15 TRường THCS Xuân Trường Huyện Xuân Trường    

16 Trường Tiểu học Xuân Trường Huyện Xuân Trường    

17 Trường Tiểu học Xuân Hồng Huyện Xuân Trường    

18 Trường mầm non Xuân Hồng Huyện Xuân Trường    

19 Trường THCS Nghĩa Hưng Huyện Nghĩa Hưng    

20 Trường tiểu học TT Liễu Đề Huyện Nghĩa Hưng    

21 Trường mầm non thị trấn Liễu Đề Huyện Nghĩa Hưng    

22 Trường mầm non Nghĩa Thái Huyện Nghĩa Hưng    

23 Trường mầm non Yên Lương Huyện Ý Yên    

24 Trường mầm non Yên Thắng Huyện Ý Yên    

25 Trường mầm non Yên Cường Huyện Ý Yên    

26 Trường mầm non Yên Lộc Huyện Ý Yên    

 CÁC CUỘC KIỂM TRA DO TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NAM ĐỊNH CHỦ TRÌ 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

I 
Kiểm tra công tác phòng chống 

bệnh nghề nghiệp   

    

 
Kiểm tra Trung tâm Y tế huyện/ 

thành phố 
 

Tháng 

5/2025 

  

1 Trung tâm Y tế thành phố Nam Định 

- Số 1B đường Thái Bình, Tp.Nam 

Định 

- Số 64 Nguyễn Du, TP. Nam Định 

     

2 Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản 

Thôn Thiện Vịnh, Xã Cộng Hòa, 

Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, 

Việt Nam. 

     

3 Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu 

Khu III Thị trấn Yên Định, Thị trấn 

Yên Định, Huyện Hải Hậu, Nam 

Định. 

     

4 Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường 
Xóm 15, Xã Xuân Hồng, Huyện 

Xuân Trường, Nam Định 
     

5 Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng 

Nghĩa Trung, Xã Nghĩa Trung, 

Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam 

Định, Việt Nam. 

     

6 Trung tâm Y tế huyện Ý Yên 
Thị Trấn Lâm, Thị trấn Lâm, Huyện 

ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam 
     

7 Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy 

TDP Đông Nhất - Thị Trấn Giao 

Thuỷ, Thị trấn Giao Thủy, Huyện 

Giao Thuỷ, Nam Định. 

     

8 Trung tâm Y tế huyện Nam Trực 
Thôn Cổ Gia, Xã Nam Hùng, Huyện 

Nam Trực, Nam Định 
     

9 Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh 
Thôn Thượng - Thị trấn Cổ Lễ, 

Huyện Trực Ninh, Nam Định 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

 Kiểm tra doanh nghiệp         

1 
Công ty TNHH Santerlon Travel 

Goods  

Lô B2 và một phần Lô B3, đường 

D3, KCN Hòa Xá – TP. Nam Định 

Tháng 

5/2025 
   

2 
CN Công ty CP Dệt Vĩnh Phúc tại 

Nam Định 

251 đường Văn Cao, Phường Trần 

Quang Khải, Thành phố Nam Định, 

Tỉnh Nam Định, Việt Nam 

Tháng 

5/2025 
   

3 Công ty TNHH May YSS 

Lô D6, Khu công nghiệp Mỹ Trung, 

Xã Mỹ Trung, Thành phố Nam 

Định, Nam Định. 

Tháng 

5/2025 
   

4 Công ty TNHH Gangwei Việt Nam 
Lô C6-5, C6-6, KCN Hòa Xá, TP. 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

Tháng 

5/2025 
   

5 Công ty TNHH Hải Vinh Việt Nam 

Địa chỉ  Xóm 5, Xã Xuân Trung, 

Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam 

Định, Việt Nam 

Tháng 

6/2025 
   

6 
Công ty TNHH Giầy Hiệp Hồng Việt 

Nam 

Thôn Lục Thủy, Xã Xuân Hồng, 

Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam 

Định 

Tháng 

6/2025 
   

7 
Công ty TNHH MTV Dệt May Xuân 

Trường 

Xóm 10, Xuân Thượng, Xuân 

Trường, Nam Định 

Tháng 

6/2025 
   

8 Công ty TNHH Sông Đào Nam Định 
Xóm 9, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam 

Tháng 

6/2025 
   

9 
Công ty TNHH may và thương mại 

Đại Nam  

Xóm 3, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam. 

Tháng 

6/2025 
   

10 Công ty TNHH Xuân Thành ND 
Xóm 8, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam 

Tháng 

6/2025 
   

11 
Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Gia Phạm  

Xóm 2, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam 

Tháng 

6/2025 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

12 
Công ty TNHH thương mại tổng hợp 

Bình Phát  

Tổ 14, Thị Trấn Xuân Trường, 

Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam 

Định, Việt Nam 

Tháng 

6/2025 
   

13 
Công ty TNHH Lakeland (Vietnam) 

Industries 

Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện 

Xuân Trường, Tỉnh Nam Định. 

Tháng 

6/2025 
   

14 
Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại 

và xuất nhập khẩu Hoàng Mỹ 

Tổ 3, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện 

Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt 

Nam. 

Tháng 

6/2025 
   

15 
Công ty Cổ phần tập đoàn may 1980 

Hành Thiện 

Xóm 1, Làng Hành Thiện, Xã Xuân 

Hồng, Xuân Trường, Nam Định 

Tháng 

6/2025 
   

16 Công ty TNHH Vật Liệu Trung Thái 
Số nhà 322, Tổ 18, Thị trấn Xuân 

Trường, Nam Định 

Tháng 

6/2025 
   

17 Công ty TNHH THIAKITV 
Xóm 2, Xã Xuân Trung, Xuân 

Trường, Nam Định 

Tháng 

6/2025 
   

18 
Công ty TNHH May mặc Xuân 

Thượng Nam Định 

Xóm 10, Xã Xuân Thượng, Xuân 

Trường, Nam Định 

Tháng 

6/2025 
   

19 
Công ty TNHH Geu-Lim Culture 

and Fashion 

Phố Tây Sơn, Thị Trấn Gôi, Huyện 

Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam  

Tháng 

7/2025 
   

20 Công ty TNHH KD Sport 
Cầu Giành, Xã Thành Lợi, Huyện 

Vụ Bản, Nam Định 

Tháng 

7/2025 
   

21 
Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn 

Sumi Việt Nam 
N2 KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định 

Tháng 

7/2025 
   

22 
Công ty Cổ phần dệt nhuộm Thiên 

Nam - Sunrise 

Lô D5 KCN Bảo Minh tỉnh Nam 

Định 

Tháng 

7/2025 
   

23 
Công ty TNHH Sunrise Spinning 

(Việt Nam) 

Lô C4, Đường D4, Khu công nghiệp 

Bảo Minh, Xã Liên Minh, Huyện Vụ 

Bản, Nam Định 

Tháng 

7/2025 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

24 Công ty TNHH Padmac Việt Nam 

Lô G9 - Một phần Lô G2, G3, G8 

đường N-1, KCN Bảo Minh, Nam 

Định 

Tháng 

7/2025 
   

25 Công ty TNHH SRS 

Lô C4, Đường D4, Khu công nghiệp 

Bảo Minh, Xã Liên Minh, Huyện Vụ 

Bản, Nam Định 

Tháng 

7/2025 
   

26 

Công ty TNHH SMART SHIRTS 

GARMENTS MANUFACTURING 

Bảo Minh 

Lô G1 và một phần các lô G2, G3, 

G7, G8, KCN Bảo Minh, Huyện Vụ 

Bản, Nam Định 

Tháng 

7/2025 
   

27 
Công ty TNHH sợ dệt nhuộm 

YULUN (VIỆT NAM) 

Lô F, Đường D1, KCN Bảo Minh, 

Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh 

Nam Định 

Tháng 

7/2025 
   

28 
Công ty TNHH Smart Shirts 

Garments Manufacturing Việt Nam 

Lô G7+G8 khu Công nghiệp Bảo 

Minh, Xã Liên Minh, Huyện Vụ 

Bản, Tỉnh Nam Định 

Tháng 

7/2025 
   

29 Công ty TNHH May mặc Junzhen 

Lô E, đường N3B, Khu công nghiệp 

Bảo Minh, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ 

Bản, Tỉnh Nam Định 

Tháng 

7/2025 
   

30 Công ty TNHH TBO Vina 
Km 12 QL38B, Minh Tân, Vụ Bản, 

Nam Định 

Tháng 

7/2025 
   

31 
Công ty Cổ phần thương mại Hoàng 

Tùng Linh 

Xóm 12 – Xã Hải Phương - Huyện 

Hải Hậu - Tỉnh Nam Định 

Tháng 

8/2025 
   

32 
Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử 

MSL Việt Nam  

Xóm Xướng Chử ĐV5, Xã Hải 

Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam 

Định, Việt Nam. 

Tháng 

8/2025 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

33 
Công ty Cổ phần thương mại Kinh 

Bắc – Thành Nam 

Đường 488, Xã Bình Minh, Huyện 

Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt 

Nam. 

Tháng 

8/2025 
   

34 
Công ty TNHH YAMANI 

DYNASTY 

Thôn Bách Tính, Xã Nam Hồng, 

Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, 

Việt Nam. 

Tháng 

8/2025 
   

35 
Công ty Cổ phần cơ khí và thương 

mại Nam Hà 

Lô 4 Cụm công nghiệp Nghĩa Sơn, 

Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, 

Tỉnh Nam Định, Việt Nam 

Tháng 

8/2025 
   

36 
Công ty TNHH Golden Victory Việt 

Nam 

Thôn Đông Kỳ, Xã Nghĩa Minh, 

Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam 

Định, Việt Nam. 

Tháng 

8/2025 
   

37 
Công ty TNHH Gạch không nung 

Hưng Thịnh 

Xóm 9, Xã Nghĩa Thắng, Huyện 

Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt 

Nam 

Tháng 

8/2025 
   

38 
Công ty TNHH CHEN TAI (Nam 

Định) 

Lô O1, Khu Công Nghiệp Dệt May 

Rạng Đông, Thị trấn Rạng Đông, 

Huyện Nghĩa Hưng 

Tháng 

8/2025 
   

39 
Công ty TNHH công nghệ may 

XIELONG Việt Nam 

Lô H1, Khu công nghiệp Dệt may 

Rạng Đông, Thị trấn Rạng Đông, 

Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định 

Tháng 

8/2025 
   

40 Công ty TNHH SANBANG 

Lô Q1, Q2, Q3, Khu Công Nghiệp 

Dệt May Rạng Đông, Thị Trấn Rạng 

Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Nam 

Định 

Tháng 

8/2025 
   

41 
Công ty TNHH nhà máy YI DA 

DENIM Việt Nam 

Lô R, Khu Công Nghiệp Dệt May 

Rạng Đông, Thị Trấn Rạng Đông, 

Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định 

Tháng 

8/2025 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

42 Công ty TNHH JEHONG TEXTILE 

Lô Q4, khu công nghiệp Dệt May 

Rạng Đông, Thị Trấn Rạng Đông, 

Huyện Nghĩa Hưng 

Tháng 

8/2025 
   

43 Công ty TNHH TOP TEXTILE 

Lô K1, Khu công nghiệp dệt may 

Rạng Đông, Thị Trấn Rạng Đông, 

Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam 

Định, Việt Nam 

Tháng 

8/2025 
   

44 Công ty TNHH Senda Việt Nam 

Thửa đất số 176 tờ bản đồ số 11 bản 

đồ địa chính Khu 2, Thị Trấn Rạng 

Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh 

Nam Định, Việt Nam 

Tháng 

8/2025 
   

45 Công ty Cổ phần May Duy Minh 

Thửa 4280, Quốc lộ 21, Thôn Thái 

Lãng, X. Trực Nội, H. Trực 

Ninh,Nam Định 

Tháng 

9/2025 
   

46 
Công ty TNHH Giầy Amara Việt 

Nam 

Thôn Song Khê, Thị trấn Cổ Lễ, 

Trực Ninh, Nam Định 

Tháng 

9/2025 
   

47 
Công ty TNHH DREAM PLASTIC 

Nam Định  

Xóm Tân Phú, Xã Trực Thái, Huyện 

Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt 

Nam. 

Tháng 

9/2025 
   

48 Công TNHH Sungwon Vina 
Thôn Phú An, TT. Cát Thành, Trực 

Ninh, Nam Định 

Tháng 

9/2025 
   

49 
Công ty TNHH giao dịch thương mại 

may mặc K&V 

Xóm 7 Trực Hải, Xã Liêm Hải, 

Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, 

Việt Nam 

Tháng 

9/2025 
   

50 
Công ty TNHH May Tân Thái Nam 

Định 

Xóm 7, Xã Trực Thái, Huyện Trực 

Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam 

Tháng 

9/2025 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

51 Công ty TNHH Santa Clara 
Thôn An Tĩnh, Xã Yên Bình, Huyện 

Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam. 

Tháng 

9/2025 
   

52 
Công ty TNHH Cơ khí đúc Bắc 

Trung Nam  

Tổ 12, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, 

Nam Định 

Tháng 

9/2025 
   

53 
Công ty TNHH sản xuất mỹ nghệ 

xuất khẩu Cát Đằng 

Thôn Cát Đằng, Xã Yên Tiến,, 

Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Yên 

Thắng, Ý Yên, Nam Định 

Tháng 

9/2025 
   

54 
Công ty TNHH Hải Phượng Việt 

Nam 

Thôn Đông Hưng, Xã Yên Thọ, 

Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt 

Nam 

Tháng 

9/2025 
   

55 
Công ty TNHH MTV kinh doanh 

thương mại và sản xuất Lâm Anh 

Tổ 13, Thị trấn Lâm, Huyện Ý Yên, 

Tỉnh Nam Định 

Tháng 

9/2025 
   

II 

Công tác kiểm tra nước sạch vệ 

sinh môi trường và y tế trường 

học 

 
Tháng  

5, 6, 7, 8 

Trung tâm Y tế 

huyện/TP, các Nhà 

máy nước được 

kiểm tra. 

 

 TP. Nam Định     

1 Nhà máy nước Mỹ Lộc Xã Mỹ Hà- TP.NĐ    

2 Chi nhánh sản xuất nước Nam Định 
30 Cù Chính Lan-Trần Tế Xương - 

TP. NĐ 

   

3 Nhà máy nước Nam Phong Phường Nam Phong    

4 Nhà máy nước Nam Vân Phường Nam Vân    

 Huyện Vụ Bản     

5 Chi nhánh cấp nước Vụ Bản Cầu Tào- Tam Thanh    

6 Nhà máy nước Đại Thắng Thôn Phong Vinh xã Đại Thắng    

7 Nhà máy nước Liên Bảo Thôn Trung Phu xã Thành Lợi    
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

8 Nhà máy nước KCN Bảo Minh Khu công nghiệp Bảo Minh    

9 Nhà máy nước Minh Thuận Thôn Kênh Đào xã Minh Tân    

10 
Nhà máy nước Cốc Thành- Thành 

Lợi 
Cốc Thành xã Thành Lợi 

   

11 Nhà máy nước Lê Lợi- Thành Lợi Trại Gạo xã Thành Lợi    

12 
Nhà máy nước Mỹ Trung- Thành 

Lợi 
Mỹ Trung xã Thành Lợi 

   

 Huyện Ý Yên     

13 Chi nhánh cấp nước Ý Yên Xã Yên Lộc    

14 Chi nhánh cấp nước Ý Yên Xã Hồng Quang    

15 Chi nhánh cấp nước Ý Yên Thị Trấn Lâm     

16 Nhà máy nước Yên Lợi Xã Tân Minh    

 Huyện Nam Trực     

17 Nhà máy nước Nghĩa An Xã Nghĩa An    

18 Nhà máy nước Nam Dương Xã Nam Dương    

19 Nhà máy nước Đồng Sơn Xã Đồng Sơn    

20 Nhà máy nước Nam Thắng Xã Nam Thắng    

21 Nhà máy nước Điền Xá Xã Nam Điền    

22 Nhà máy nước Tân Thịnh Xã Tân Thịnh    

23 
Nhà máy nước Sông Đào- Nam 

Giang 
TT. Nam Giang 

   

24 Nhà máy nước Nam Hoa Xã Nam Hoa    

25 Nhà máy nước Nam Ninh Xã Nam Thanh    

26 Nhà máy nước Nam Hồng Xã Nam Hồng    

27 
Nhà máy nước Công ty TNHH 

YaMaNi 
Xã Nam Hồng 
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

 Huyện Trực Ninh     

28 Chi nhánh cấp nước số 1 Trực Ninh  TT. Cổ Lễ    

29 Chi nhánh cấp nước số 2 Trực Ninh  Xã Trực Nội    

30 Chi nhánh cấp nước số 2 Trực Ninh TT. Cát Thành    

31 Nhà máy nước Đông Thượng Xã Trung Đông    

32 Nhà máy nước Trực Chính Xã Trực Chính    

33 Nhà máy nước Liêm Hải Xã Liêm Hải    

34 Nhà máy nước Trực Mỹ Xã Trực Mỹ    

35 Nhà máy nước Trung Đông Xã Trung Đông    

 Huyện Xuân Trường     

36 Nhà máy nước Xuân Trường TT. Xuân Trường    

37 Nhà máy nước Xuân Tân Xã Xuân Tân    

38 Nhà máy nước Xuân Trung Xã Trà Lũ    

39 Nhà máy nước Xuân Ninh Xã Xuân Ninh    

40 Nhà máy nước Xuân Thành Xã Xuân Thành    

41 Nhà máy nước Xuân Kiên Xã Xuân Phúc    

42 Nhà máy nước Hành Thiện Xã Xuân Hồng    

43 Nhà máy nước Tiên Dũng Xã Xuân Hồng    

44 Nhà máy nước Phú Thủy Xã Xuân Hồng    

 Huyện Giao Thủy     

45 Nhà máy nước Ngô Đồng TT. Giao Thủy    

46 Chi nhánh cấp nước Giao Thủy TT. Giao Thủy    

47 Nhà máy nước Quất Lâm TT. Quất Lâm    

 Huyện Nghĩa Hưng     

48 Nhà máy nước Nghĩa Hưng Xã Nghĩa Trung    

49 Nhà máy nước Quỹ Nhất TT. Quỹ Nhất     

50 Nhà máy nước Hải Nam Xã Đồng Thịnh    

51 Nhà máy nước Phú Mỹ Tân I Xã Nghĩa Sơn    
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

52 
Nhà máy nước C.ty CP may Sông 

Hồng  
Xã Nghĩa Thái 

   

53 
Nhà máy nước C.ty CP may Sông 

Hồng - Nghĩa Hưng 
Xã Nghĩa Phong 

   

 Huyện Hải Hậu     

54 Nhà máy nước Yên Định TT. Yên Định    

55 Nhà máy nước Hải Toàn Xã Hải An    

56 
Nhà máy nước C.ty  CP may Sông 

Hồng 
TT. Yên Định 

   

III Kiểm tra công tác Y tế trường học 

 

Tháng 10, 

11, 

12/2025 

 

 

1 Trường Mầm non Hải Hưng Xã Hải Hưng, Hải Hậu    

2 Trường Mầm non Giao Hải Xã Giao Hải, Giao Thủy    

3 Trường Mầm non Nam Lợi Xã Nam Lợi,  Nam Trực    

4 Trường Mầm non Thị trấn Gôi Thị trấn Gôi, Vụ Bản    

5 Trường Mầm non Yên Tiến Xã Yên Tiến, Ý Yên    

6 Trường Mầm non Xuân Thành Xã Xuân Thành, Xuân Trường    

7 Trường Mầm non Mỹ Tân Xã Mỹ Tân, TP Nam Định    

8 Trường Mầm non Nghĩa Lạc Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng    

9 Trường Mầm non Cát Thành Thị trấn Cát Thành, Trực Ninh    

10 Trường Tiểu học Hải Hưng Xã Hải Hưng, Hải Hậu    

11 Trường Tiểu học  Giao Hải Xã Giao Hải, Giao Thủy    

12 Trường Tiểu học Nam Lợi Xã Nam Lợi,  Nam Trực    
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TT Tên cuộc kiểm tra/Tên đối tượng 

kiểm tra 

Địa chỉ đối tượng/địa điểm kiểm 

tra 

Thời gian  

kiểm tra 

Phòng ban, đơn vị 

phối hợp 

Ghi chú 

13 Trường Tiểu học Thị trấn Gôi Thị trấn Gôi , Vụ Bản    

14 Trường Tiểu học Yên Tiến Xã Yên Tiến, Ý Yên    

15 Trường Tiểu học Xuân Thành Xã Xuân Thành, Xuân Trường    

16 Trường Tiểu học Mỹ Tân Xã Mỹ Tân, TP Nam Định    

17 Trường Tiểu học Nghĩa Lạc Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng    

18 Trường Tiểu học Cát Thành Thị trấn Cát Thành, Trực Ninh    

19 Trường THCS Hải Hưng Xã Hải Hưng, Hải Hậu    

20 Trường THCS Giao Hải Xã Giao Hải, Giao Thủy    

21 Trường THCS Nam Lợi Xã Nam Lợi,  Nam Trực    

22 Trường THCS thị trấn Gôi Thị trấn Gôi , Vụ Bản    

23 Trường THCS Yên Tiến Xã Yên Tiến, Ý Yên    

24 Trường THCS Xuân Thành Xã Xuân Thành, Xuân Trường    

25 Trường THCS Mỹ Tân Xã Mỹ Tân, TP Nam Định    

26 Trường THCS Nghĩa Lạc Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng    

27 Trường THCS Cát Thành Thị trấn Cát Thành, Trực Ninh    

IV 

Kiểm tra việc thực hiện công tác 

phòng chống bệnh Sốt rét - Ký 

sinh trùng - Côn trùng 

- Trung tâm y tế các huyện, TP; 

- Trạm y tế các xã trên địa bàn tỉnh; 

- Cán bộ chuyên trách tuyến huyện, 

TP; 

- Cán bộ phụ trách chương trình Sốt 

rét - Ký sinh trùng tuyến xã. 

Năm 2025  
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